
 Thu hồi các 

khoản vốn 

ứng trước 

 Thanh toán 

nợ XDCB 

(nếu có) 

 Thu hồi các 

khoản vốn 

ứng trước 

 Thanh toán 

nợ XDCB 

(nếu có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 TỔNG SỐ       156.910     147.268       18.731       18.731     131.833       131.833                     -                       -         21.384         21.384                      -                       -   

I
Vốn cân đối ngân sách cấp

Tỉnh quản lý 
       47.600      37.958         2.078        2.078      37.958        37.958                    -                      -          2.880          2.880                     -                      -   

1 

Xây dựng trường PTDT bán

trú tiểu học xã Mường Đun,

huyện Tủa Chùa 

 Xã 

Mường 

Đun 

2021 

1449/QĐ-

UBND ngày 

12/8/2021

        20.000       20.000       20.000         20.000               -   

 LG 

NSĐP 

huyện 

2 

Nâng cấp các tuyến đường nội

thị thị trấn Tủa Chùa, huyện

Tủa Chùa 

 Thị trấn 2021 

1723/QĐ-

UBND ngày 

29/9/2021

        10.000       10.000       10.000         10.000         2.000           2.000 

 LG 

NSĐP 

huyện 

3 

Nâng cấp, sửa chữa Nhà khách

Huyện ủy - HĐND và UBND

huyện Tủa Chùa 

 Thị trấn 2021 

1656/QĐ-

UBND ngày 

09/9/2021

          5.000         5.000         5.000           5.000               -   

 LG 

NSĐP 

huyện 

4 
Trường mầm non xã Lao Xả

Phình, huyện Tủa Chùa 

 Xã Lao 

Xả Phình 

2019-

2020

993/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2018 
        12.600         2.958         2.078         2.078         2.958           2.958 880                        880 

 LG vốn 

XSKT 

II
Vốn cân đối ngân sách cấp

Huyện quản lý 
     109.310    109.310       16.653      16.653      93.875        93.875                    -                      -        18.504        18.504                    -   

1

Xây dựng trường PTDT bán

trú tiểu học xã Mường Đun,

huyện Tủa Chùa 

Xã 

Mường 

Đun

2021 

1449/QĐ-

UBND ngày 

12/8/2021

2.400         2.400        2.400        2.400         500           500            
 LG 

NSĐP tỉnh 

2

Nâng cấp các tuyến đường nội

thị thị trấn Tủa Chùa, huyện

Tủa Chùa 

Thị trấn 2021 

1723/QĐ-

UBND ngày 

29/9/2021

15.000       15.000      400           400           15.000      15.000       5.749        5.749         
 LG 

NSĐP tỉnh 

3

Nâng cấp, sửa chữa Nhà khách

Huyện ủy - HĐND và UBND

huyện Tủa Chùa 

Thị trấn 2021 

1656/QĐ-

UBND ngày 

09/9/2021

9.990         9.990        410           410           9.990        9.990         3.500        3.500         
 LG 

NSĐP tỉnh 

4
Hỗ trợ người có công cách

mạng về nhà ở 

Huyện 

Tủa Chùa
1.640         1.640        1.640        1.640        1.640        1.640         

5
Trường Mầm non Thị trấn Tủa

Chùa (Giai đoạn 2) 
Thị trấn 2021 

05/NQ-HĐND 

ngày 30/3/2021
14.990       14.990      3.000        3.000        14.990      14.990       6.000        6.000         

6

Điều chỉnh Quy hoạch chung

thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa

Chùa, tỉnh Điện Biên đến năm

2035 

Thị trấn 2021 

1910/QĐ-

UBND ngày 

20/10/2021

4.000         4.000        1.000        1.000        4.000        4.000         2.000        2.000         

7

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ

lệ 1/500 khu trung tâm xã Huổi

Só 

Xã Huổi 

Só
2021 

2176/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2020

268            268           268           268           268           268            

 Danh mục dự án 
 Địa 

điểm XD 

 Năng lực 

thiết kế 

 Thời 

gian KC-

HT 

 Ghi chú  Số quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

 TMĐT  

Biểu số 01

 CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 

 (kèm theo Tờ trình số  284  /TTr-UBND ngày     13    /12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa) 

Đơn vị: Triệu đồng

 Quyết định đầu tư 

 TT 

 Trong đó: NSĐP 

 Tổng số 

 Trong đó: 

 Tổng số 

 Trong đó: 

 Đã bố trí vốn đến hết 

KH năm 2021 
 KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025  Kế hoạch 2022 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

 Trong 

đó: NSĐP 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

 Trong đó: NSĐP 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

 Trong 

đó: NSĐP 



 Thu hồi các 

khoản vốn 

ứng trước 

 Thanh toán 

nợ XDCB 

(nếu có) 

 Thu hồi các 

khoản vốn 

ứng trước 

 Thanh toán 

nợ XDCB 

(nếu có) 

 Danh mục dự án 
 Địa 

điểm XD 

 Năng lực 

thiết kế 

 Thời 

gian KC-

HT 

 Ghi chú  Số quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

 TMĐT  

 Quyết định đầu tư 

 TT 

 Trong đó: NSĐP 

 Tổng số 

 Trong đó: 

 Tổng số 

 Trong đó: 

 Đã bố trí vốn đến hết 

KH năm 2021 
 KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025  Kế hoạch 2022 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

 Trong 

đó: NSĐP 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

 Trong đó: NSĐP 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

 Trong 

đó: NSĐP 

8

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ

lệ 1/500 khu trung tâm xã

Mường Báng (sau khi điều

chỉnh địa giới hành chính) và

cắm mốc theo quy hoạch chi

tiết được duyệt 

Xã 

Mường 

Báng

2021 
278/QĐ-UBND 

ngày 26/3/2021
1.000         1.000        245           245           1.000        1.000         755           755            

9
Khu xử lý chất thải rắn huyện

Tủa Chùa 

Thị trấn, 

xã 

Mường 

Báng

2022 8.500         8.500        8.500        8.500         

10
Sân vận động thị trấn Tủa

Chùa (xây mới theo quy hoạch) 
Thị trấn 2022 12.500       12.500      12.500      12.500       

11
Trụ sở Đảng ủy - HĐND và

UBND xã Huổi Só 

 Xã Huổi 

Só 
7.000         7.000        7.000        7.000         

12

Xây dựng quy chế quản lý đô

thị, định vị, cắm mốc giới quy

hoạch (theo quy hoạch chi tiết

đã được phê duyệt) 

 Thị trấn 2.000         2.000        2.000        2.000         

13

Quy hoạch chi tiết một số khu

thuộc Thị trấn Tủa Chùa (sau

khi điều chỉnh mở rộng địa giới

hành chính) 

 Thị trấn 2.000         2.000        2.000        2.000         

14
Trùng tu, tôn tạo kiến trúc

thành Vàng Lồng xã Tả Phìn 

 Xã Tả 

Phìn 
2.897         2.897        2.897        2.897         

*

Bố trí vốn cho các dự án đã

hoàn thành còn thiếu vốn

(thanh toán dứt điểm) 

25.125       25.125     9.690       9.690       9.690       9.690        



 Thu hồi các 

khoản vốn ứng 

trước 

 Thanh toán 

nợ XDCB 

(nếu có) 

 Thu hồi các 

khoản vốn 

ứng trước 

 Thanh toán 

nợ XDCB 

(nếu có) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 TỔNG SỐ       192.000     192.000         9.100         9.100     192.000       192.000       25.400         25.400 

I
NSTW thuộc Chương trình

mục tiêu Phát triển kinh tế -

xã hội các vùng 

     183.000    183.000         5.000        5.000    183.000      183.000      20.500        20.500 

1 

Nâng cấp tuyến đường Thị

trấn - Sính Phình - Tả Phìn,

huyện Tủa Chùa 

 Huyện 

Tủa Chùa 
2021 

 196/NQ-

HĐND ngày 

08/12/202

0 

      183.000     183.000         5.000         5.000     183.000       183.000       20.500         20.500 

II

Chương trình hỗ trợ đồng

bào dân tộc miền núi theo

Quyết định số 2085/QĐ-TTg

ngày 31/10/2016 của Thủ

tướng Chính phủ 

         9.000        9.000         4.100        4.100        9.000          9.000        4.900          4.900 

1 

Nhà sinh hoạt cộng đồng +

trang thiết bị điểm ĐCĐC

Phàng Mủ Phình, xã Tả Phìn,

huyện Tủa Chùa 

 Xã Tả 

Phìn 
2021 

 741/QĐ-

UBND ngày 

18/5/2021 

          2.000         2.000            900            900         2.000           2.000         1.100           1.100 

2 

Điện sinh hoạt điểm ĐCĐC

Phàng Mủ Phình, xã Tả Phìn,

huyện Tủa Chùa 

 Xã Tả 

Phìn 
2021 

 447/QĐ-

UBND ngày 

08/4/2021 

          7.000         7.000         3.200         3.200         7.000           7.000         3.800           3.800 

Đơn vị: Triệu đồng

 TT  Danh mục dự án 

Biểu số 02

 CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2022 

 (kèm theo Tờ trình số  284  /TTr-UBND ngày     13    /12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa) 

 Địa 

điểm XD 

 Năng lực 

thiết kế 

 Tổng số 

 TMĐT  

 Quyết định đầu tư 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

 Kế hoạch năm 2022 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

 Trong đó: NSTW 
 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

 KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 

 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn) 

 Trong đó: NSTW 

 Trong đó: 
 Ghi chú 

 Thời 

gian KC-

HT  Trong 

đó: NSTW 

 Trong 

đó: NSTW 

 Đã bố trí vốn đến hết 

KH năm 2021 

 Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành  Tổng số 

 Trong đó: 

1
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